
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S 123 12345 1234 1234 VH 123

Trần Minh Châu C 12345 123 VH VH VH VH 123

Dung sai lắp ghép và 

đo lường kỹ thuật
S 123 123 123 123

VH

La Văn Lợi C 123 VH VH VH VH

Thực hành Nguội - Hàn 

cơ bản
S 234 1234 1234 1234 1234

VH
234 1234 1234 1234 1234

VH

La Văn Lợi C 1234 1234 VH VH VH VH 1234 1234 VH VH VH VH

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Nguyễn Trịnh Sỹ C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành Nguội - Hàn 

cơ bản
S 1234 1234 1234 123 VH

La Văn Lợi C 123 123 VH VH VH VH

Kỹ thuật chung ôtô S 1234 1234 1234 1234 1234 VH 234 1234 1234 VH

Nguyễn Thị Khánh Vy C 123 123 VH VH VH VH 1234 123 VH VH VH VH

Bảo dưỡng và sửa chữa 

cơ cấu trục khuỷu - 

thanh truyền và bộ 

phận cố định

S 1234 1234 VH 234 1234 1234 1234 1234 VH

Nguyễn Thanh Tâm C VH VH VH 1234 1234 VH VH VH VH

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Nguyễn Trịnh Sỹ C

Xưởng 

nguội
75

Xưởng 

nguội
75

Xưởng 

ôtô
45

Xưởng 

ôtô
105

A2.105

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2023

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Tuần 44 (23/10- 29/10/2023)

Tuần 45 (30/10- 5/11/2023) Tuần 46 (6/11- 12/11/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

A2.105 30

A2.105

Tuần 47 (13/11- 19/11/2023) Tuần 48 (20/11- 26/11/2023)

A2.105 15

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 43 (16/10- 22/10/2023)Tuần 42 (09/10- 15/10/2023)

Thứ Thứ

Tuần 41 (02/10- 8/10/2023)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Công nghệ ô tô 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Bảo dưỡng và sửa chữa 

cơ cấu trục khuỷu - 

thanh truyền và bộ 

phận cố định

S 1234 1234 1234 1234 VH 1234 1234 1234 1234 1234 VH 234 1234 1234

Nguyễn Thanh Tâm C 1234 1234 VH VH VH VH 1234 1234 VH VH VH VH 1234 123 VH VH VH

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống bôi trơn và hệ 

thống làm mát

S 1234 1234 VH 234 1234 1234 1234 1234 VH

Trần Minh Vương C VH VH VH 1234 123 VH VH VH VH

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Nguyễn Trịnh Sỹ C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Bảo dưỡng và sửa chữa 

hệ thống bôi trơn và hệ 

thống làm mát

S 1234 1234

Trần Minh Vương C 123

Cơ ứng dụng S 1234 1234 1234 VH

Nguyễn Hoàng Huynh C 234 VH VH VH VH

Tiếng anh S 2345 2345 VH 2345 2345 2345 VH 2345 2345 VH

Phạm Thùy Linh C 2345 VH VH VH VH 2345 2345 VH VH VH VH 2345 2345 VH VH VH VH

Giáo dục chính trị S 2345 VH 2345 VH 2345 2345 VH

Đinh Thị Thục C VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Pháp luật S 234 VH 234 VH 234 VH

Lê Thị Thảo C VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH SH

Nguyễn Trịnh Sỹ C

90

A2.105 30

A2.105 15

A2.105

A2.105

Xưởng 

ôtô
105

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Công nghệ ô tô 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Tuần 03 (08/01- 14/01/2024)

Xưởng ôtô

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2023

Thứ Thứ Thứ

Tuần 51 (11/12- 17/12/2022) Tuần 52 (18/12- 24/12/2022)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Tuần 02 (01/01- 07/01/2024)

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Tuần 04 (15/01- 21/01/2024)

A2.105

45

A2.105

Xưởng ôtô 45

15

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 01 (25/12- 31/12/2023)

Thứ

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 50 (04/12- 10/12/2023)

Thứ

Tuần 49 (27/11- 03/12/2023)

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiếng anh S 2345 2345 2345 VH 2345 2345 VH

Phạm Thùy Linh C 2345 2345 VH VH VH VH 2345 2345 VH VH VH VH

Giáo dục chính trị S 2345 VH 1234 2345 VH

Đinh Thị Thục C VH VH VH VH 12 VH

Pháp luật S 234 VH 234 VH

Lê Thị Thảo C VH VH VH VH VH VH VH VH

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC

Nguyễn Trịnh Sỹ C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SHDC

Nguyễn Trịnh Sỹ C

A2.105 30

A2.105 15

Nghĩ tết nguyên đán

A2.105 90

Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Tuần 11 (04/03- 10/03/2024) Tuần 12 (11/03- 17/03/2024)

Thứ Thứ

Thi, chấm thi

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2023

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

A2.105

A2.105

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 09 (19/02- 25/02/2024) Tuần 10 (26/02- 03/03/2024)

Thứ Thứ

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Công nghệ ô tô 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun

Tuần 06 (29/01- 04/02/2024)

Thứ Thứ

Tuần 07 (05/02- 11/02/2024) Tuần 08 (12/02- 18/02/2024)Tuần 05 (22/01- 28/01/2024)


	TC OTO 1K18

